Nhóm Hóa – THPT Nguyễn Văn Cừ                                                                                           Ôn thi THPTQG – Năm 2020


ÔN TẬP TRỰC TUYẾN – TIẾT 2
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

: Tính chất hoá học chung của kim loại là ........................
 M → Mn+ + ne            

a. Tác dụng với phi kim 

- Với clo:          Fe +   Cl2 
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 ……………………..


- Với Oxi:        Fe  +   O2   
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 ...............................

- Với lưu huỳnh: tạo muối sunfua, phản ứng cần đun nóng (trừ Hg ở to thường )

b. Tác dụng với dung dịch axit .

- Với dd HCl, H2SO4 loãng . Tạo .................... và giải phóng .................. Trừ các kim loại ...........................................................

KL hóa trị I (1/2H2;     KL hóa trị II ( 2/2H2 ;      KL hóa trị III ( 3/2 H2. 

Lưu ý: M  + H+ ( Ma+ + H2. trong đó a+ là mức oxi hóa thấp của M (VD: Fe2+, Cr2+)

- Với dd HNO3 , H2SO4 đặc :

Hầu hết kim loại (trừ …………….) khử được N+5(HNO3)  và   S+6 (H2SO4 đặc nóng) xuống mức oxi hóa thấp hơn

Fe + HNO3 ( ............................... + .................... + .......................




Fe + H2SO4 đặc, t0 ( ........................... + ......................+ ...................

Lưu ý: 
M + HNO3 ( M(NO3)b+ [NO; NO2; N2O, N2; NH4NO3]  + H2O



M + H2SO4 ( M2(SO4)b + [H2S; S; SO2] + H2O




Trong đó b+ là mức oxi hóa cao nhất của M

 HNO3 , H2SO4 đặc nguội làm thụ động hoá …………………………………………………………..

c. Tác dụng với nước:

- Chỉ có các kim loại nhóm IA và IIA (trừ Be, Mg) trong BTH  khử H2O nhiệt độ thường .

 Na  + H2O →  ……………………   +  ……………………..

- Các KL còn lại có tính khử yếu hơn nên khử nước t0cao : Fe, Mg,…

d. Tác dụng với dung dịch muối. VD:   Fe   + CuSO4 →  …………………. +  …………………

e. Tác dụng với dung dịch kiềm: Al, Zn, … VD: Al + NaOH + H2O → …………….. + …………

2. DÃY ĐIỆN HOÁ KIM LOẠI

1. Cặp oxi hóa khử của kim loại .    M       
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        Mn+           +  ne 







     Dạng khử        Dạng oxi hóa

Vd:   Ag+ /Ag ,Cu2+/Cu,. . . .
2. Dãy điện hóa của kim loại. Từ trái sang phải: các cặp oxi hóa khử được xếp theo chiều tính oxi hóa của các ion tăng dần và tính khử của nguyên tử giảm dần

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ý nghĩa dãy điện hóa 

- Cho phép dự đoán chiều của pư giữa 2 cặp oxh-khử theo qui  tắc α

VD: Phản ứng giữa 2 cặp Cu2+/Cu và Fe2+/Fe.  Fe + Cu2+      →     Fe2+  +    Cu
                                                                       c.k m     c. oxh m    c. oxh y   c.k y
- Các cặp oxi hóa khử càng xa nhau phản ứng xảy ra càng dễ.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ. 

B. tính oxi hóa. 
C. tính axit. 

D. tính khử.

Câu 2: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là

A. Mg, Fe, Al. 
B. Fe, Mg, Al. 
C. Fe, Al, Mg.
     
D. Al, Mg, Fe.

Câu 3: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là 

A. Na. 


B. Mg. 

C. Al. 


D. K. 

Câu 4: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe. 

B. Fe và Au. 

C. Al và Ag. 

D. Fe và Ag.

Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Fe + Cu(NO3)2. 
B. Cu + AgNO3. 
C. Zn + Fe(NO3)2. 
D. Ag + Fe(NO3)2.

Câu 6: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

A. NaCl loãng. 
B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. NaOH loãng

Câu 7: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

A. FeSO4. 

B. AgNO3. 

C. KNO3. 

D. HCl.

Câu 8: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

A. HCl. 

B. AlCl3. 

C. AgNO3. 

D. CuSO4.

Câu 9: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. HCl.

B. H2SO4 loãng. 
C. FeSO4. 

D. H2SO4 đặc, nóng. 
Câu 10: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

A. CuSO4 và HCl. 
B. CuSO4 và ZnCl2. 
C. HCl và CaCl2. 
D. MgCl2 và FeCl3.

Câu 11: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là 

A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 

Câu 12: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 13: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với

A. Ag. 


B. Fe. 


C. Cu. 


D. Zn.

Câu 14: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch

A. HCl. 

B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. KOH.

Câu 15: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dd AgNO3 ?

A. Zn, Cu, Mg

B. Al, Fe, CuO
C. Fe, Ni, Sn

D. Hg, Na, Ca

Câu 16: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K. 

B. Be, Na, Ca. 
C. Na, Fe, K. 

D. Na, Cr, K.

Câu 16: Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đ nóng và axit H2SO4đ nóng là


A. Ag, Pt

B. Pt, Au

C. Cu, Pb

D. Ag, Pt, Au

Câu 18: Dãy kim loại nào sau đây đều không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội?


A. Al, Fe, Au, Mg.
B. Zn, Pt, Au, Mg.
C. Al, Fe, Zn, Mg.
D. Al, Fe, Au, Pt.

Câu 19: Từ phương trình ion thu gọn sau: Cu  + 2Ag+ ( Cu2+ + 2 Ag. Kết luận nào dưới đây không đúng ?


A. Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn Ag+.
B. Cu có tính khử mạnh hơn Ag.

C. Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+.
D. Cu bị oxi hoá bởi ion Ag+.

Câu 20:  Kim loại M phản ứng được với: dd HCl, dd Cu(NO3)2, dd HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

        A. Al.                         B. Ag.                            C. Fe.                           D. Zn.

Câu 21: Kim loại M có thể đ ược điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là


       A. Al 
    B. Mg 
C. Fe 
D. Cu

Câu 22: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


       A. Fe, Al, Cr
    B. Cu, Fe, Al
C. Fe, Mg, Al
D. Cu, Pb, Ag

Câu 23: Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

A. HNO3.
B. H2SO4.
C. FeCl3.
      D. HCl.

Câu 24: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?


    A. CuSO4.

B. HNO3 đặc, nóng, dư.



    C. MgSO4.

D. H2SO4 đặc, nóng, dư.

Câu 25: Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3 
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 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.Tỉ lệ a : b là


A. 1 : 3
B. 2 : 3
    C. 2 : 5
         D. 1 : 4.

Câu 26: Cho phản ứng: FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là


A. 6.
B. 10.
    C. 8.
         D. 4.

Câu 27: Những kim loại khử được H2O là


A. Na, K, Zn, Ag
B. Na, Ca, Fe, Cu
C. Na, K, Fe, Al
D. K, Ca, Na, Hg

Câu 28: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 một thời gian?

A. Bề mặt thanh kim loại có lớp màu đỏ
B. Dung dịch bị nhạt màu


C. Dung dịch có màu vàng nâu

D. Khối lượng thanh kim loại tăng
Câu 29: Để nhận biết được 3 kim loại: Na, Mg và Al. Chỉ cần dùng hóa chất nào sau đây?


A. H2O


B. NaOH loãng
C. HCl loãng

D. dung dịch NH3.

Câu 30: Chỉ dùng một kim loại để nhận biết các dung dịch sau: (NH4)2SO4; NH4NO3; FeSO4; AlCl3. Đó là kim loại nào?


A. Ba


B. Mg


C. Cu


D. Al

Câu 31: Cho các kim loại và các dung dịch sau: Al, Cu, FeSO4, HNO3 loãng, HCl, AgNO3. Số lượng phản ứng xảy ra giữa từng cặp chất là


A. 7


B. 8


C. 9


D. 10

Câu 32: Cho Zn dư vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí E gồm N2O, N2. khi phản ứng đã kết thúc, ta cho thêm dung dịch NaOH vào lại thấy thoát ra hỗn hợp khí F. Vậy hỗn hợp khí F gồm


A. H2; NO2.

B. H2; N2O

C. H2; NH3.

D. NO; NO2.

Câu 33: Kim loại không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là


A. Zn


B. Fe


C. Al


D. Cu

Câu 34: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:
(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.

(d) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.
(b) Cho Mg vào nước.


(e) Cho Fe vào dung dịch K2CO3 
(c) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3
Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Câu 35: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho hỗn hợp gồm Na và Al (tỉ lệ mol 2:1) vào nước ở nhiệt độ thường.
(b) Cho K vào dung dịch chứa 0,1 mol HCl, sau phản ứng thu được 0,1 mol H2
(c) Cho 1 mol Na vào dung dịch chứa 1 mol KHCO3
(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư

(e) Cho Al vào dung dịch HNO3 không thấy có khí thoát ra
Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 chất tan là

A. 3.                                   B. 2.                                  C. 4.                                     D. 5.

Câu 36: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. Fe, Cu. 

B. Cu, Fe. 

C. Ag, Mg. 

D. Mg, Ag.

Câu 37: Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại: Fe2+/Fe (1); Pb2+/Pb (2); 2H+/H2 (3); Ag+/Ag (4); Na+/Na (5); Fe3+/Fe2+ (6); Cu2+/Cu (7).


A. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5).

B. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4).

C. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4).

D. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7).

Câu 38: Cho 1 lá sắt vào dung dịch chứa 1 trong những muối sau: ZnCl2 (1); CuSO4 (2); Pb(NO3)2 (3); NaNO3 (4); MgCl2 (5); AgNO3 (6). Các trường hợp xảy ra phản ứng là

A. (1); (2); (4); (6).
B. (1); (3); (4); (6).
C. (2); (3); (6).

D. (2); (5); (6).

Câu 39: Chọn một dãy chất tính oxi hoá của các ion kim loại tăng

A. Al3+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

B. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Al3+.

C. Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+, Al3+.    

D. Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+.

Câu 40: Cho dãy các ion kim loại K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:


A. Ag+

B. Fe2+


C. K+

D. Cu2+
Câu 41: Trong dãy điện hoá của kim loại, vị trí 1 số cặp oxi hoá – khử được sắp xếp như sau: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Trong số các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, Cu thì dãy các kim loại tác dụng được với dung dịch muối sắt III là:


A. Al, Fe, Ni, Cu.
B. Al, Ag, Ni, Cu.
C. Al, Fe, Ni, Ag.
D. Ag, Fe, Ni, Cu.

Câu 42: Hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch chỉ chứa chất B. Sau khi Fe, Cu tan hết, lượng bạc còn lại đúng bằng lượng bạc có trong A. Chất B là:


A. AgNO3       

B. Fe(NO3)3

C. Cu(NO3)2         
D. HNO3
Câu 43: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4  thấy thu được SO2 và dung dịch A không có H2SO4 dư. Vậy dd A là 


A. FeSO4 

B. Fe2(SO4)3 

C. FeSO4, Fe2(SO4)3  
D. A,B,C đều có thể đúng

Câu 44.  Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe còn dư. Dung dịch thu được sau phản ứng là:

A. Fe(NO3)3

B.  Fe(NO3)3, HNO3
C.  Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3    

Câu 45: Hai kim loại X, Y và các dd muối clorua của chúng có các phản ứng hoá học sau:


X + 2YCl3( XCl2 + 2YCl2 và Y + XCl2(  YCl2 + X. Phát biểu đúng là:


A. ion Y2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+

B. kim loại X khử được ion Y2+

C. kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y

D. ion Y3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+.

BÀI TOÁN
Câu 1: Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 2,24 kít khí H2. Giá trị của m là
A. 2,80. 

B. 1,12. 

C. 5,60. 

D. 2,24.
Câu 2: Đốt cháy bột Al trong bình khí Clo dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã phản ứng là

A. 1,08 gam.

B. 2,16 gam.

C. 1,62 gam.

D. 3,24 gam.

Câu 3: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là 

A. 4,05. 

B. 2,70. 

C. 5,40. 

D. 1,35. 

Câu 4: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là 
A. 20,7 gam. 

B. 13,6 gam. 

C. 14,96 gam. 

D. 27,2 gam.

Câu 5: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 6,4 gam. 

B. 3,4 gam. 

C. 5,6 gam. 

D. 4,4 gam.

Câu 6: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (spk duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 

A. 4,48. 

B. 6,72. 

C. 3,36. 

D. 2,24. 

Câu 7: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 

A. 6,72. 

B. 4,48. 

C. 2,24. 

D. 3,36. 

Câu 8: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 160                              B. 240                              C. 480                            D. 360

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,52.
B. 10,27.
C. 8,98.
D. 7,25.

Câu 10: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,48 gam.
B. 101,68 gam.
C. 97,80 gam.
D. 88,20 gam.

Câu 11: Hoà  tan  hết  7,74  gam hỗn  hợp  bột  Mg,  Al  bằng  500  ml  dung  dịch  hỗn  hợp  HCl  1M  và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
A. 38,93 gam.                   B. 77,86 gam.              C. 103,85 gam.           
D. 25,95 gam.

Câu 12: Cho 13,5 gam hỗn  hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng  với lượng  dư dung  dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc).Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 48,8.                      B. 42,6.                             C. 47,1.                          
D. 45,5.

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và dung dịch H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là

A. 7.                           B. 1.                                   C. 2.                               D. 6.

Câu  14: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là
A. Be và Mg.             B. Mg và Ca.                       C. Sr và Ba.                 D. Ca và Sr.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là 

A. 11,5.                          B. 10,5                                 C. 12,3                         D. 15,6 

Câu 16: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
A. Sr.                              B. Mg.                                 C. Ba.                          D. Ca.

Câu 17: tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là 

A. 24,24%
B. 11,79%
   C. 28,21%                    D. 15,76%

Câu 18: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được ,56 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

A. natri và magie.
B. liti và beri.
   C. kali và canxi.
D. kali và bari.

Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 5,83 gam.
B. 7,33 gam.
C. 4,83 gam.
D. 7,23 gam.

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (Mx < My) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là

A. K.

B. Na.
C. Rb.
D. Li.


Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu?

A. 0,54 gam
B. 0,81 gam
C. 0,27gam
D. 1,08 gam

Câu 22: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là

A. 1 : 2.
B. 5 : 8.
C. 5 : 16.
D. 16 : 5.

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dunh dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị V là 

A. 3,36.
B. 2,24.
C. 4,48.
D. 5,60.

Câu 24: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
A. Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2.
C. HNO3.
D. Cu(NO3)2.

Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgSO4 và FeSO4.
B. MgSO4.              C. MgSO4 và Fe2(SO4)3.     D. MgSO4 , Fe2(SO4)3. và FeSO4. 

Câu 26: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) 

A. 1,0 lít.                              B. 0,6 lit                                C. 0,8 lit                                D. 1,2 lit 

Câu 27: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
A. N2O.
B. NO2.
C. N2.
D. NO.
Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

A. 12,80%
B. 15,25%
C. 10,52%
D. 19,53%

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dd chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 17,28
B. 19,44
C. 18,90
D. 21,60 .
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